
 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số:64/2022/HNGĐ-ST 

      Ngày 07 – 4 – 2022 
V/v yêu cầu cấp dưỡng nuôi con 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B   rần Huy n  r n  

 Các Hội thẩm nhân dân:Ông Nguyễn Ho ng Kha 

             Ông H   rọng   m      

 - Thư ký phiên toà: Bà Ho ng Xu n  hùy Dương – Thư ký Toà án củ  T   

án nhân dân thành phố Cà M u, tỉnh Cà M u. 

 Ngày 07 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở  o  án nh n d n th nh phố C  Mau xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 270/2021/TLST-HNGĐ ng y 18 tháng 6 

năm 2021 v  yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

10/2022/QĐST-HNGĐ ngày 12 tháng 01 năm 2022 giữa các đương sự: 
 

* Nguyên đơn: Bà  rần  hảo Q, sinh năm 1977. 

 Nơi cư trú: Ấp 1, xã K, huyện U, tỉnh C  Mau. (có mặt). 

Chỗ ở hiện nay: Nh  không số, đường số 01, khu  , ấp B, xã L, th nh phố C, 

tỉnh C  Mau  

* Bị đơn: Ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1979. 

 Nơi cư trú: Số 07, đường H, khóm B, phường D, th nh phố C, tỉnh C  Mau. 

(vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại   n kh i ki n  ề n à  26/4/2021,   n t  kh i ngày 12/01/2022 và lời 

khai  ư c    sun  tại phiên t  , nguyên   n bà Trần Th o Q trình bày:  

Bà và ông Nguyễn Văn K, trước đ y l  vợ chồng. Quá trình chung sống có 

01 người con chung Nguyễn Mai  hi sinh ng y 24/4/2010. Ông b  đã ly hôn theo 

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn v  sự thỏa thuận của các đương sự số 

53/2015/HNGĐ-ST ngày 28/8/2015 của  òa án nh n d n huyện U Minh, tỉnh C  

Mau. Khi ly hôn ông, b  đã thỏa thuận giao con chung Nguyễn Mai   cho bà là 

người trực tiếp nuôi con  V  vấn đ  cấp dưỡng nuôi con đã không yêu cầu giải 

quyết trong quyết định ly hôn vì b  v  ông K thỏa thuận với nhau.  ừ khi ly hôn 

đến nay con chung vẫn sống với b   Do ho n cảnh gia đình quá khó khăn v  kinh 

tế, bản th n b  không có công việc ổn định, con chung hiện nay đang đi học do đó 
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bà yêu cầu ông K cấp dưỡng để con có đi u kiện học h nh   Nay b  yêu cầu ông K 

cấp dưỡng nuôi con 1 000 000đ/tháng, cho đến khi con chung đủ 18 tuổi   

* Tại Văn   n trình  à  ý kiến n à  29/11/2021 ôn  N u ễn Văn K là  ị 

  n trình bày: 

Ông và bà Q chung sống với nhau khoảng 08 năm v  có 01 người con chung 

l  Nguyễn Mai  , sinh ngày 24/4/2010. Đến năm 2015 do bất đồng quan điểm 

sống nên cả hai thống nhất thuận tình ly hôn   ại Quyết định công nhận thuận tình 

ly hôn v  sự thỏa thuận của các đương sự số 53/2015/HNGĐ-ST ngày 28/8/2015 

của  òa án nh n d n huyện U Minh, tỉnh C  Mau. Khi ly hôn ông, b  đã thỏa 

thuận giao con chung Nguyễn Mai T cho bà Q l  người trực tiếp nuôi con  Do giữa 

ông và bà Q có sự thỏa thuận v  t i sản ông giao cho b  Q 01 căn nh , đất v  to n 

bộ t i sản cho b  Q được quy n định đoạt, căn nh  v  đất tọa lạc tại ấp 1, xã K, 

huyện U, tỉnh Cà Mau và giao cho bà Q quản lý 01 phần đất thuê tại ấp 6, xã 

Khánh An, huyện U Minh để mở quán c  phê  Việc ông giao to n bộ nh , đất cùng 

quán cà phê cho bà Q nhằm mục đích cho b  Q có chỗ ở cũng như mua bán có 

nguồn thu nhập để nuôi con  B  Q cung đã cam kết phải lo cho con ăn học đến 18 

tuổi, không yêu cầu ông phải cấp dưỡng nuôi con cho dù ho n cảnh n o  

 uy hai bên đã có thỏa thuận nhưng trong suốt thời gian con chung sống với 

b  Quy n ông vẫn lo chi phí ăn học v  những thứ vật dụng m  con cần  Nay b  Q 

yêu cầu ông phải cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1 000 000 đồng  ông không đồng 

ý vì to n bộ t i sản trong thời gian chung sống ông đã giao hết cho b  Q  Việc b  Q 

yêu cầu ông cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1 000 000 đồng ông không đồng ý 

nhưng do con ông đang đi học cần phải có chi phí sinh hoạt nên  ông đồng ý tự 

nguyện cho con mỗi tháng l  1 000 000 đồng   

 ại phiên tòa:  

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện  B  Q yêu cầu ông K cấp dưỡng 

nuôi con 1 000 000đ/tháng kể từ ng y bản án có hiệu lực pháp luật đến khi con 

chung đủ 18 tuổi  

Bị đơn vắng mặt nhưng có văn bản ý kiến không đồng ý cấp dưỡng nuôi con 

m  chỉ tự nguyện cho con mỗi tháng 1 000 000 đồng để con ăn học        

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] B   rần  hảo Q khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Văn K cấp dưỡng nuôi 

con sau khi ông bà ly hôn. Quan hệ pháp luật m  các bên tranh chấp được xác định 

l  tranh chấp cấp dưỡng nuôi con theo quy định tại khoản 5 Đi u 28 Bộ luật  ố 

tụng d n sự vụ án thuộc thẩm quy n giải quyết của  òa án   

V  thủ tục tố tụng:  òa án đã tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho ông 

Nguyễn Văn K đến  òa án để tham gia các phiên họp công khai chứng v  hòa giải, 

xét xử nhưng ông K vẫn vắng mặt không có lý do  Do đó, Hội đồng xét xử tiến 

h nh xét xử vắng mặt ông K theo quy định tại Đi u 227, 228 Bộ luật tố tụng D n 

sự  
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[2] Bà Q và ông K thống nhất ông b  có con chung tên Nguyễn Mai   sinh 

ngày 24/4/2010. Ông b  đã ly hôn v o năm 2015. Khi ly hôn cả hai thỏa thuận ông 

K không cấp dưỡng nuôi con  Đối với việc b  Q cho rằng hiện nay do ho n cảnh 

b  khó khăn, không có khả năng lo cho con đầy đủ nên b  mới yêu cầu ông K cấp 

dưỡng nuôi con. Đối với lời trình b y của ông K v  việc có cho ti n con trong thời 

gian bà nuôi con bà thừa nhận trong quá trình b  nuôi con ông K cũng có cho ti n 

để con ăn học nhưng đó không phải l  ti n cấp dưỡng  Bà thừa nhận giữa b  v  

ông K sau khi ly hôn cả hai có thỏa thuận với nhau v  t i sản v  trong thỏa thuận 

b  cũng cam kết sẽ không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con nhưng hiện nay ho n cảnh 

b  khó khăn nên b  mới phải yêu cầu ông K cấp dưỡng để con được sinh hoạt đầy 

đủ hơn  Đối với ông K tuy rằng tại các văn bản ý kiến ông đ u không đồng ý cấp 

dưỡng nuôi con nhưng ông đồng ý tự nguyện cho con chung mỗi tháng 1 000 000 

đồng để con ăn học  Xét thấy, nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con l  nghĩa vụ của người 

không trực tiếp nuôi con   ại Quyết định đã có hiệu lực giao con chung cho b  Q 

trực tiếp nuôi dưỡng, đến nay chưa có bản án quyết định n o thay đổi người trực 

tiếp nuôi con và bà Q vẫn l  người đang nuôi con nên ông K phải có nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con chung l  đúng quy định tại khoản 2 đi u 82 Luật Hôn nh n v  gia 

đình, ông K cũng đã có văn bản tự nguyện cho con mỗi tháng 1 000 000 đồng. Hội 

đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của ông K.  

[3] Mức cấp dưỡng b  Q yêu cầu l  1 000 000đ/tháng kể đến khi con chung 

đủ 18 tuổi  ông K tự nguyện cấp dưỡng 1.000 000đ/tháng. Do đó, có cơ sở chấp 

nhận yêu cầu của b  Q v  mức cấp dưỡng 1 000 000 đồng/tháng   hời gian cấp 

dưỡng được tính kể từ khi bản án sơ thẩm giải quyết v  vấn đ  cấp dưỡng nuôi con 

có hiệu lực pháp luật cho đến khi con chung đủ 18 tuổi.  

[4  V  án phí: Án phí cấp dưỡng nuôi con l  án phí không giá ngạch ông K 

phải chịu  

Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ các Đi u 28, 147, 227, 228, 273 của Bộ luật tố tụng d n sự 

Áp dụng các Đi u 82, 107, 110, 116, 117 Luật hôn nh n v  gia đình;  

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016 quy định v  án 

phí, lệ phí  o  án  

 uyên xử: Buộc ông Nguyễn Văn K có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung 

Nguyễn Mai  , sinh ngày 24/4/2010  Số ti n cấp dưỡng 1 000 000đ/tháng, kể từ 

ngày bản án cấp dưỡng có hiệu lực pháp luật cho đến khi con chung đủ 18 tuổi.  

Kể từ n à   à Trần Th o Q có   n  êu cầu thi hành án, nếu ông N u ễn 

Văn K khôn  th nh toán xon  kho n tiền cấp dưỡn  nêu trên thì ph i tr  thêm 

kho n lãi phát sinh theo mức lãi suất qu   ịnh tại Điều 357, kho n 2 Điều 468 củ  

Bộ luật dân s  năm 2015 tư n  ứn  với số tiền và thời  i n chậm thi hành. 

V  án phí: Án phí cấp dưỡng nuôi con 300 000đ     trăm n àn   n ). Ông 

Nguyễn Văn K phải nộp  Bà  rần  hảo Q không phải nộp án phí, đã được miễn dự 

nộp tạm ứng án phí  

Trườn  h p   n án  ư c thi hành theo qui  ịnh tại  iều 2 Luật thi hành án dân 

s  thì n ười  ư c thi hành án dân s , n ười ph i thi hành án dân s  có qu ền tho  
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thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, t  n u  n thi hành án hoặc  ị cưỡn  

chế thi hành án theo qui  ịnh tại các  iều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân s ; thời 

hi u thi hành án  ư c th c hi n theo qui  ịnh tại  iều 30 Luật thi hành án dân s .     

Nguyên đơn có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án  

Bị đơn vắng mặt có quy n kháng cáo trong hạn 15 ng y kể từ ng y bản án nhận 

được bản án hoặc kể từ ng y bản án được niêm yết   
 

                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   Nơi nhận:                                                          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ                                                                    
-  AND tỉnh C  Mau  (Đã ký) 
- VKSND TP.C  Mau;  

- Các đương sự;    

- Lưu hồ sơ - án văn                                             

 

               
                  

                  Trần Huyền Trân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TOÀ ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH CÀ MAU      

        

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
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 V o hồi 15 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2022. 

  ại trụ sở  o  án nh n d n th nh phố C  Mau, tỉnh C  Mau  

 Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  hẩm phán – Chủ toạ phiên to : B   rần Huy n  r n  

 Các Hội thẩm nh n d n: Ông Nguyễn Ho ng Kha  

      Ông H   rọng Tâm 

  iến h nh nghị án vụ án d n sự thụ lý số: 270/2021/TLST-HNGĐ ng y 18 

tháng 6 năm 2021 v  yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 10/2022/QĐS -HNGĐ ng y 12 tháng 01 năm 2022 giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Bà  rần  hảo Q, sinh năm 1977. 

 Nơi cư trú: Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh C  Mau. (có mặt) 

* Bị đơn: Ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1979. 

 Nơi cư trú: Số 07, đường Huỳnh  húc Khánh, khóm 7, phường 7, th nh phố 

C  Mau, tỉnh C  Mau. (vắng mặt). 

Căn cứ vào tài li u, chứn  cứ  ã  ư c xem x t tại phiên toà, kết qu  tr nh 

tụn  tại phiên toà, các qu   ịnh củ  pháp luật. 

`HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

Căn cứ các Đi u 28, 147, 227, 228, 273 của Bộ luật tố tụng d n sự 

Áp dụng các Đi u 82, 107, 110, 116, 117 Luật hôn nh n v  gia đình;  

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016 quy định v  án 

phí, lệ phí  o  án  

Biểu quyết 3/3 

Buộc ông Nguyễn Văn K có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung Nguyễn Mai 

Thi, sinh ngày 24/4/2010  Số ti n cấp dưỡng 1 000 000đ/tháng, kể từ ng y bản án 

cấp dưỡng có hiệu lực pháp luật cho đến khi con chung đủ 18 tuổi  

Kể từ n à   à Trần Th o Q có   n  êu cầu thi hành án, nếu ông N u ễn 

Văn K khôn  th nh toán xon  kho n tiền cấp dưỡn  nêu trên thì ph i tr  thêm 

kho n lãi phát sinh theo mức lãi suất qu   ịnh tại Điều 357, kho n 2 Điều 468 củ  

Bộ luật dân s  năm 2015 tư n  ứn  với số tiền và thời  i n chậm thi hành. 

Biểu quyết 3/3 

V  án phí: Án phí cấp dưỡng nuôi con 300 000đ     trăm n àn   n ). Ông 

Nguyễn Văn K phải nộp  B   rần  hảo Q không phải nộp án phí, đã được miễn dự 

nộp tạm ứng án phí 

Biểu quyết 3/3 

Trườn  h p   n án  ư c thi hành theo qui  ịnh tại  iều 2 Luật thi hành án dân 

s  thì n ười  ư c thi hành án dân s , n ười ph i thi hành án dân s  có qu ền tho  

thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, t  n u  n thi hành án hoặc  ị cưỡn  

chế thi hành án theo qui  ịnh tại các  iều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân s ; thời 

hi u thi hành án  ư c th c hi n theo qui  ịnh tại  iều 30 Luật thi hành án dân s .     
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Nguyên đơn có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án  

Bị đơn vắng mặt kể từ ng y có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ng y kể từ 

ng y nhận được bản án hoặc kể từ ng y bản án được niệm yết    

Biểu quyết 3/3 

 Nghị án kết thúc v o hồi 15 giờ 20 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2022. 

 Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả th nh viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe v  ký tên dưới đ y  

 
     THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Kha                      Hà Trọng Tâm                             Trần Huyền Trân 


